
3 

 
TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

01 

BN1676895 – H.T.P (1995), liên quan  
BN1676897 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Minh Đông, TT Trà My, Bắc Trà 
My 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Bắc Trà 
My 

Trà My 

Quán thịt vịt 
gần bến xe mới 

Chiều 21/12/2021 

Quán Quang 
phở Bắc đường 
Hùng Vương 

Trưa 20/12/2021 

Tiệm tóc 
Sương, chợ 
Bắc Trà My 

15h ngày 
23/12/2021 

Chợ Bắc Trà 
My 

Trước ngày 
25/12/2021 

02 

BN1676896 – N.T.T (1940), liên quan  
BN1676897 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đồng Bàu, TT Trà My, Bắc Trà 
My 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình 

03 

BN1676897 – H.N.H (1971) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đồng Bàu, TT Trà My, Bắc Trà 
My 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Bắc Trà 
My 

Trà My 
Buôn bán tại 
chợ Bắc Trà 

My 

Ngày 23/12/2021 
và 24/12/2021 

04 
BN1676898 – T.T.H (1956), liên quan  
BN1676897 

Quảng 
Nam 

Bắc Trà 
My 

Trà My Buôn bán áo 
quần tại chợ 

Trước ngày 
25/12/2021 
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- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trung Thị, TT Trà My, Bắc Trà 
My 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Bắc Trà My 

05 

BN1676899 – T.T.D (1970) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đàng Bộ, TT Trà My, Bắc Trà 
My 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Quảng 
Nam 

Bắc Trà 
My 

Trà My 
Chợ Bắc Trà 

My 
Trước ngày 
25/12/2021 

06 

BN1676900 – N.N.P.T (2009) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

07 

BN1676901 – T.V.V (1996), liên quan 
công ty Hòa Phát – Quảng Ngãi 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tam Ngọc, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Từ Quảng Ngãi về từ ngày 24/12/2021 

08 

BN1676902 – T.T.T.M (1966) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Mỹ Thạch Tây, Tân Thạnh, Tam 
Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

 Chợ Tam Kỳ 
Ngày 20/12/2021, 

21/12/2021 

09 
BN1676903 – L.T.H.Y (1987) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty H. Hằng ngày 
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- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi  An Phú Farm Ngày 23/12/2021 

10 

BN1676904 – N.T.H (1959) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối phố 1, Phước Hòa, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

 
Bán hàng khô 

tại chợ Tam Kỳ 
Hằng ngày 

Thăng 
Bình 

Bình 
Trung 

Dự đám tang 
tại thôn Tứ Sơn 

7h30 đến 8h30 
ngày 24/12/2021 

11 

BN1676905 – H.T.T.N (1988) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: BÌnh Xá,Bình Quế, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

12 

BN1676906 – N.T.T.T (1996) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

13 

BN1676907 – D.T.L (1976) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

14 

BN1676908 – H.M.L (1947) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 MŨI 

Đang điều tra dịch tễ 

15 

BN1676909 – T.T.N (1984) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tú Lâm, Tam Vinh, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 
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16 

BN1676910 – Đ.T.T.N (1985) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Cẩm Khê, Tam Phước, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Tam Đàn Công ty V.A Hằng ngày 

Tam 
Phước 

Chợ Cẩm Khê: 
thịt gà cô Phát, 

thịt heo cô 
Ngoạt, rau bé 

Chung, cháo vịt 
chị Hoàng 

Sáng ngày 
24/12/2021 

Quầy trái cây 
cô Đào, chợ 

Cẩm Khê 
Ngày 26/12/2021 

Tam Vinh 

Cây xăng Tam 
Vinh, đường 
615 giáp Tam 

Phước 

9h ngày 
26/12/2021 

 
Quầy thuốc tây 
Thanh Thanh 

Ngày 26/12/2021 

17 

BN1676911 – N.T.K.O (1998) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Đồng, Tam Lộc, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Tam Đàn Công ty V.A Hằng ngày 

18 

BN1676912 – N.T.H (1989) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Lâm Môn, Tam Vinh, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Tam Đàn Công ty V.A Hằng ngày 

19 
BN1676913 – H.T.T.H (1998) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Tam Đàn Công ty V.A Hằng ngày 
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- Địa chỉ: Tú Hội, Tam Thành, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

20 

BN1676914 – N.T.T (1992) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuân Điền, Tam Phước, Phú 
Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Tam Đàn Công ty V.A Hằng ngày 

Tam 
Phước 

Nhà bà Năm 
hàng xóm 

10h ngày 
26/12/2021 

Quán nước chị 
Hương 

13h ngày 
26/12/2021 

21 

BN1676915 – N.T.H (1976) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tú Hội, Tam Thành, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Tam Đàn Công ty V.A Hằng ngày 

22 

BN1676916 – P.T.L (1985) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Thiện, Tam An, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Tam Đàn Công ty V.A Hằng ngày 

23 

BN1676917 – N.T.T (1982) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối phố 6, An Sơn, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

24 

BN1676918 – Đ.N.H (1998) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Đông, Điện Quang, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 
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25 

BN1676919 – P.P.Đ (1995) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Túy, Bình Giang, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

26 

BN1676920 – N.H.K (2018) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phù Sa, Quế Xuân 1, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
1 

Quán trứng lộn 
bà Phi, chợ Bà 

Rén 
Ngày 26/12/2021 

Tạp hóa Thi 
20h ngày 

26/12/2021 

Quán cháo nhà 
anh Dũng, thôn 

Bà Rén 
Ngày 27/12/2021 

27 

BN1676921 – L.V.B (2000) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Vân Quật, Duy Thành, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Quán cafe 
Sonic 

19h đến 21h ngày 
23/12/2021 

28 

BN1676922 – T.A.H (1985) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Vân Quật, Duy Thành, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Quán cafe 
Milano 

6h20 đến 6h50 
ngày 25/12/2021 

Quán cafe Gió 
Đồng, đối diện 
BV Bình An 

11h30 đến 12h50 
ngày 25/12/2021 

Duy 
Thành 

Quán bún bà 
Sương 

6h20 đến 6h40 
ngày 27/12/2021 
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29 

BN1676923 – M.T.S (1961) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đong Đức, Điện Thọ, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

30 

BN1676924 – H.T.K.H (1978) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trảng Sỏi, Thanh Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An  

Kinh doanh ga 
đường Văn 

Tiến Dũng và 
đi bỏ ga nhiều 

nhà 

Hằng ngày 

31 

BN1676925 – N.Đ.S (2004) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ:Đồng Bàu, TT Trà My, Bắc Trà 
My 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Bắc Trà 
My 

TT Trà 
My 

Quán nước 
Chút Chít 

Ngày 21/12/2021, 
sáng 23/12/2021 

Quán café No.1 Chiều 23/12/2021 

Quán bún Hai 
Thống 

Sáng 25/12/2021 

Quán nước 
Simba, tổ Đồng 

Bàu 
Sáng 25/12/2021 

Trường THPT 
Bắc Trà My 

Trước ngày 
25/12/2021 

32 

BN1676926 – T.Q.A (1983) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Hưng, Tam Xuân 1, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà 

33 
BN1676927 – V.T.L.T (1969) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Hội An Minh An Quán Vị Quê Ngày 24/12/2021 
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- Địa chỉ: An Hội, Minh An, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

34 

BN1676928 – H.Q (1966) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hậu Xá, Thanh Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An Thanh Hà 
Quán bún cô 
Nguyệt, Hậu 

Xá 

Sáng các ngày từ 
24/12/2021 đến 

26/12/20221 

35 

BN1676929 – T.T.P (1977) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Hội, Minh An, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An Minh An 
Bán cá ở chợ 

Hội An 

Sáng từ ngày 
20/12/2021 đến 

26/12/2021 

36 

BN1676930 – P.V.Q (1971), là chồng  
BN1676929  
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Hội, Minh An, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An  

Quán Café chỗ 
bờ kè gần bến 

đò của anh 
Nhân 

17h đến 18h ngày 
23/12/2021 

37 

BN1676931 – H.T.L (1972) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Hội, Minh An, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An Minh An 

Mua thức ăn tại 
chợ Hội An 

Từ ngày  
20/12/2021 đến 

22/12/2021 

Bán tại chợ 
đêm Nguyễn 

Hoàng 

Ngày 23/12/2021 
và 24/12/2021 

38 

BN1676932 – N.T.T (1971), là vợ của  
BN1676928 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hậu Xá, Thanh Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An 

Cẩm Phô Chợ Cẩm Phô 
Sáng các ngày 
25/12/2021 đến 

27/12/2021 

Thanh Hà 
Tiệm gội đầu 
cô Loan, Hậu 

Xá 
Chiều 25/12/2021 
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39 

BN1676933 – H.Q.H (1998), là con  
BN1676928 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hậu Xá, Thanh Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An Thanh Hà 
Quán bún cô 
Nguyệt, Hậu 

Xá 

8h ngày 
27/12/2021 

40 

BN1676934 – V.Đ.T.S (1964) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuân Thuận, Cẩm Phô, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

41 

BN1676935 – T.C.T (2007) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Hội, Minh An, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An Minh An 

Phòng thi số 6, 
trường THCS 
Nguyễn Duy 

Hiệu 

Từ ngày 
21/12/2021 đến 

26/12/2021 

42 

BN1676936 – P.M.C (1990) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phong Thử 1, Điện Thọ, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

43 

BN1676937 – L.T.T.L (1993) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phong Thứ 1, Điện Thọ, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

44 
BN1676938 – L.T.H.N (1998) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Thắng 
Trung 

Salon tóc 
đường 33 

Hằng ngày 
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- Địa chỉ: Bảo An, Điện Quang, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đại Lộc 
Đại 

Thắng 
Đám giỗ nhà 

ông L.P.H 

21h ngày 
21/12/2021 đến 

16h ngày 
22/12/2021 

45 

BN1676939 – N.T.C.N (1983) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bảo An, Điện Quang, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

46 

BN1676940 – N.T.K.N (2013) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thanh Chiêm 2, Điện Phương, 
Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

47 

BN1676941 – T.C.H (1997) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Khương, Bình Giang, 
Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

48 

BN1676942 – L.T.H (1986), là F1 của 
BN1661232 (công bố ngày 27/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú An, Đại Thắng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 
Đại 

Thắng 

Chợ Phú Thuận Hằng ngày 

Lớp Yoga cô 
My, thôn Phú 

An 

18h đến 19h ngày 
22/12/2021 

49 
BN1676943 – N.T.M (1978) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Hoà 
Quán bê thui 
Giao Thủy 

Từ 4h đến 12h 
hằng ngày 
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- Địa chỉ: Thôn 4, Đại Hòa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi Đại An 

Chợ Quảng 
Huế 

Sáng 24/12/2021 

50 

BN1676944 – Đ.Đ.M (1978), là F1 của 
BN1615402 (công bố ngày 24/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Hảo, Đại Phong, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 23/12/2021  

51 

BN1676945 – Đ.V.M (2009), là con của 
BN1647319 (công bố ngày 26/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hòa Thạch, Đại Quang, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi  

Chỉ ở nhà học online, chỉ tiếp xúc người trong gia đình 

52 

BN1676946 – N.T.K.O (1978) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 1, Đại Hòa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 

Đại An 

Lớp 5D Trường 
TH Nguyễn 
Công Sáu 

Ngày 20/12/2021 
đến ngày 

24/12/2021 

Quán tạp hóa 
Ba Tải 

Ngày 21/12/2021 

Chợ Quảng 
Huế 

Trưa ngày 
24/12/2021 

Đại Hòa 
Cửa hàng điện 

máy Viễn – 
Thôn 1 

Hằng ngày 

53 

BN1676947 – V.T.L (1978) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đông Phước, Đại Tân, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Trinh 
Chuyền 21, 22 
xường 1, công 

ty S.V 

Trước ngày 
26/12/2021 
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54 

BN1676948 – Đ.V.Q (2011) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Mỹ, Đại An, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại An 

Lớp 5D trường 
TH Nguyễn 

Công Sáu, cơ 
sở 2 

Trước ngày 
25/12/2021 

Quán Bánh mì 
Bà Thủy và 

Quán tạp hóa 
Bà Liên (Trước 

Trường 
Nguyễn Công 

Sáu 

Không nhớ rõ 
thời gian 

55 

BN1676949 – H.T.H (1989) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 12/12/2021 

56 

BN1676950 – T.D.S (1954) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 12/12/2021 

57 

BN1676951 – T.D.H (2009) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Đồng 

Điểm tiêm 
chủng vắc xin 

tại trường 
THCS Kim 

Đồng 

Sáng 22/12/2021 

58 

BN1676952 – T.D.T (2010) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 

Cách ly tại nhà từ ngày 12/12/2021 
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tiêm 

59 

BN1676953 – N.T.X.T (1985), là vợ của 
BN1661234 (công bố ngày 27/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 1, Đại Hòa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 

Đại Hiệp 
Nhà máy 2, 
công ty G.B 

Trước ngày 
26/12/2021 

Đại Hòa 

Quầy thuốc tây 
Thảo – Chợ 
Quảng Huế 

Ngày 24/12/2021, 
26/12/2021 

Tạp Hóa Ba 
Tải và Quầy 
thịt kế bến – 
Chợ Quảng 

Huế 

Ngày 26/12/2021 

Ái Nghĩa 
Chợ Chiều Ngã 

4 Ái Nghĩa 
Chiều hằng ngày 

60 

BN1676954 – D.H.B.N (2013), là con của 
BN1661234 (công bố ngày 27/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 1, Đại Hòa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Hòa 

Lớp 3a trường 
TH Lê Thị 

Xuyến 
Hằng ngày 

Sinh nhật bạn 
Uyên, gần nhà 

Tối 22/12/2021 

Duy 
Xuyên 

Duy Hòa 
Trung tâm 
tiếng anh 
NewSky 

Lúc 17h30 ngày 
21/12/2021, 
17h30 ngày 

23/12/2021 và 
13h45 ngày 
25/12/2021 

61 
BN1676955 – N.T.L.T (1992) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Ô Gia, Đại Cường, Đại Lộc 

Cách ly tại nhà từ ngày 22/12/2021 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

62 

BN1676956 – T.V.T (1970) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phước Mỹ, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hằng ngày đi làm công trình tại Đà Nãng rồi về nhà 

63 

BN1676957 – N.T.D (1971), liên quan 
chợ đầu mối Hòa Cường – Đà Nẵng 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Phước, Đại An, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại An 
Chợ Quảng 

Huế 
Sáng 27/12/2021 

64 

BN1676958 – T.M.T (2005), là F1 của 
BN1549578 (công bố ngày 20/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Nam, Đại Tân, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 25/12/2021 

65 

BN1676959 – L.T.K (1975) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thanh Vân, Đại Cường, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 24/12/2021 

66 

BN1676960 – B.V.Đ (1965) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Liễu Trì, Bình Nguyên, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đã cách ly 
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67 

BN1676961 – N.V.Đ (1983) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trà Đóa, Bình Đào, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đã cách ly 

68 

BN1676962 – T.H.K (2008) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Lộc, Bình Định Nam, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đã cách ly 

69 

BN1676963 – N.V.V (1975) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lý Trường, Bình Phú, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 

70 

BN1676964 – N.T.D (1960) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 2, An Sơn, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

 Chợ Tam Kỳ Sáng hằng ngày 

 
71 

BN1676965 – P.T.K.D (1992) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Cổ Châu, Duy Hòa, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Trinh 
Xưởng 1, 

chuyền 23.1, 
Công ty S.V 

Hằng ngày 

 Chợ La Tháp 
6h45 ngày 
26/12/2021 

72 
BN1676966 – T.T.T (1976) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Trinh 
Xưởng 1, 

chuyền 25, 
Công ty S.V 

Hằng ngày 
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- Địa chỉ: Mỹ Hòa, Duy Hòa, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

 

Chợ Mỹ Lược: 
cháo vịt cô 

Thủy, mua cá 
cô Bảy, thịt cô 

Trang 

8h ngày 
26/12/2021 

Duy Hòa 
Đám cưới nhà 
anh Đức, Kiểm 

Lâm 

10h30 đến 12h 
ngày 26/12/2021 

73 

BN1676967 – L.T.M.T (1983) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Vĩnh Trinh, Duy Hòa, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Trinh 
Xưởng 5, 

chuyền 23, 24, 
Công ty S.V 

Hằng ngày 

Duy Hòa 

Chợ Trà Kiệu 
9h30 ngày 
26/12/2021 

Bánh mì Tuấn 
Mập, Trà Kiệu 

9h30 ngày 
26/12/2021 

Chợ Kiểm Lâm 
15h ngày 

26/12/2021 

74 

BN1676968 – N.T.H (1986) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Mỹ Hòa, Duy Hòa, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Trinh 
Xưởng 5, 

chuyền 24, 
Công ty S.V 

27/12/2021 

75 

BN1676969 – T.D.Đ (2018) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 12/12/2021 
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76 

BN1676970 – P.T.C  (1991) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nam Hà, Điện Trung, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Trinh 
Chuyền 6.5, 
công ty may 

S.V 
Hằng ngày 

77 

BN1676971 – P.T.L (2003) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 1, Trà Ka, Bắc Trà My 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Bắc Trà 
My 

TT Trà 
My 

Bán hàng tại 
chợ Bắc Trà 

My 

Từ 21/12/2021 
đến 25/12/2021 

Quán cafe Tân 
Trà 

11h đến 12h ngày 
24/12/2021 

Quán Ven Sông 
18h đến 19h30 

ngày 24/12/2021 

78 

BN1676972 – T.T.H (1984) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Tây 1, Điện Hòa, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

79 

BN1676973 – N.V.V (1972) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn 1, Đại Hòa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Hòa 
Cửa hàng điện 

máy Viễn – 
Thôn 1 

Hằng ngày 

80 

BN1676974 – N.V.H.B (2004), là con 
BN1676973 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn 1, Đại Hòa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 

Phòng thi số 1 
trường THPT 
Lương Thúc 

Kỳ 

Sáng các ngày 
21/12/2021, 
23/12/2021, 
25/12/2021 

81 
BN1676975 – L.V.B (1979), đến từ Hà 
Nội 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

82 

BN1676976 – V.N.B.U (2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phong Ngũ, Điện Thắng Nam, 
Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đã cách ly 




